
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ  

KHÁM, CHỮA BỆNH 
______________________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

 

Số:        /KCB-NV 
V/v góp ý về thời gian kê đơn 

tối đa cho mỗi lần kê đơn thuốc 

ngoại trú 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022 

Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bệnh viên/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế Bộ/ngành; 

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 

(sau đây gọi là đơn vị) 

Trong thời gian qua, để đáp ứng thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, 

tại Công điện số 1695/CĐ-BYT ngày 25/10/2021, Bộ Y tế đã hướng dẫn việc thực hiện kê 

đơn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho tối đa là 3 tháng đối với các bệnh mạn tính đã điều trị 

ổn định; đa dạng các loại hình khám bệnh. Việc này đã cho thấy những thuận lợi và khó 

khăn nhất định. 

Theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm 

trong điều trị ngoại trú quy định về thời gian kê đơn tối đa cho mỗi lần kê đơn như sau: 

- Khoản 5 Điều 4. Nguyên tắc kê đơn thuốc: “Số lượng thuốc được kê đơn thực hiện 

theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này hoặc 

đủ sử dụng nhưng tối đa không quá 30 (ba mươi) ngày, trừ trường hợp quy định tại các 

điều 7, 8 và 9 Thông tư này”. 

- Khoản 2 Điều 7. Kê đơn thuốc gây nghiện: “Kê đơn thuốc gây nghiện điều trị bệnh 

cấp tính số lượng thuốc sử dụng không vượt quá 07 (bảy) ngày”. 

- Khoản 1 Điều 8. Kê đơn thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư 

hoặc người bệnh AIDS: “Mỗi lần kê đơn thuốc tối đa 30 (ba mươi) ngày, phải ghi đồng 

thời 03 đơn cho 03 đợt điều trị liên tiếp, mỗi đơn không vượt quá 10 (mười) ngày (ghi rõ 

ngày bắt đầu và kết thúc của đợt điều trị)”. 

- Khoản 2, khoản 3 Điều 9. Kê đơn thuốc hướng thần, thuốc tiền chất: “Đối với bệnh 

cấp tính: Kê đơn với số lượng thuốc sử dụng không vượt quá 10 (mười) ngày; Đối với bệnh 

cần chữa trị dài ngày (bệnh mạn tính): Kê đơn thuốc theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị 

của Bộ Y tế hoặc kê đơn với số lượng thuốc sử dụng tối đa 30 (ba mươi) ngày”. 

Để bảo đảm bảo quy định về kê đơn thuốc ngoại trú cập nhật, phù hợp với công tác 

khám bệnh, chữa bệnh hiện nay, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị cho ý 

kiến về thời gian kê đơn tối đa cho mỗi lần kê đơn thuốc ngoại trú (theo mẫu tại Phụ lục 
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kèm theo). Ý kiến của các đơn vị là cơ sở để xem xét, sửa đổi Thông tư số 52/2017/TT-

BYT. 

Công văn của đơn vị đề nghị gửi Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế 

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi báo cáo trực tuyến tại đường link: 

https://bit.ly/kcbgopy2022kedon 1trước ngày 30/8/2022 để tổng hợp, báo cáo Lãnh 

đạo Bộ. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

1 Ghi chú: Khi cần thêm thông tin, liên hệ Cục QL KCB: DS. Đỗ Thị Ngát, điện thoại: 

0949.660.753, email: ngatdt.kcb@moh.gov.vn. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các PCT (để biết); 

- Lưu: VT, NV. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG                                          

 

[daky] 

 

 Vương Ánh Dương 
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PHỤ LỤC2 

Tên đơn vị:………………………… 

CHO Ý KIẾN VỀ THỜI GIAN KÊ ĐƠN TỐI ĐA CHO MỖI LẦN  

KÊ ĐƠN THUỐC NGOẠI TRÚ  

(Kèm theo công văn số         /KCB-NV ngày    tháng      năm 2022) 

 

STT Nội dung   Trả lời 

1 Thông tin về đơn vị    

1.1 Tên đơn vị   

1.2 Thuộc tỉnh/thành phố   

2 Thông tin về người điền góp ý   

2.1 Họ và tên   

2.2 Chức vụ, khoa/phòng   

2.3 Điện thoại cơ quan   

2.4 Di động   

2.5 Email   

3 Đánh giá thực hiện quy định kê đơn tối đa là 03 

tháng trong tình hình dịch COVID-19 

 

3.1 Những thuận lợi (nếu có)  khi thực hiện kê đơn tối đa 

là 03 tháng 

 

3.2 Những khó khăn, vướng mắc (nếu có) khi thực hiện kê 

đơn tối đa là 03 tháng 

 

4 Về đề xuất thời gian kê đơn tối đa cho mỗi lần kê 

đơn thuốc ngoại trú 

 

4.1 Với thuốc gây nghiện   

4.1.1  Giữ nguyên quy định tại Thông tư  

 Đề xuất thời gian kê đơn tối đa cho mỗi lần kê đơn 

thuốc ngoại trú với thuốc gây nghiện 

 

4.1.2 Căn cứ đề xuất  

4.2 Với thuốc hướng thần, thuốc tiền chất  

4.2.1  Giữ nguyên quy định tại Thông tư  

 Đề xuất thời gian kê đơn tối đa cho mỗi lần kê đơn 

thuốc ngoại trú với thuốc hướng thần, thuốc tiền chất 

 

4.2.2 Căn cứ đề xuất  

 

2 Gửi báo cáo trực tuyến tại đường link: https://bit.ly/kcbgopy2022kedon  
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STT Nội dung   Trả lời 

4.3 Với thuốc điều trị bệnh cần chữa trị dài ngày khác  

4.3.1  Giữ nguyên quy định tại Thông tư  

 Đề xuất thời gian kê đơn tối đa cho mỗi lần kê đơn 

thuốc ngoại trú với thuốc điều trị bệnh cần chữa trị dài 

ngày khác 

 

4.3.2 Căn cứ đề xuất  

5 Ý kiến khác về quy định thời gian kê đơn tối đa cho 

mỗi lần kê đơn thuốc ngoại trú 
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